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CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÀNH NHỰA

Nhựa (hay còn gọi là chất dẻo hoặc polymer) 
là các hợp chất cao phân tử và chứa các đơn 
vị tái lặp trong suốt chiều dài mạch, có khả 
năng tái tạo và được tạo hình bởi nhiệt và áp 
suất. Nhựa thường được kết hợp với các chất 
hoá học khác để tạo ra các vật dụng trong 
đời sống hàng ngày cho đến những sản phẩm 
công nghiệp1. 

1. Khái niệm

1. Văn Phạm Đan Thủy, Trương Hà Phương Ân, Nguyễn Thanh Việt (2015), Tái chế nhựa polyethylene
terephathalate (PET) và ứng dụng nhựa đã qua tái chế, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ,
Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường: 39 (2015): 57-65

Vật liệu nhựa không chỉ là một loại nguyên liệu đồng 
nhất mà bao gồm rất nhiều loại với các tính chất khác 
nhau và tính ứng dụng riêng. Vật liệu nhựa là các hợp 
chất hữu cơ có nguồn gốc từ nguyên liệu hóa thạch 
như dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá hoặc có nguồn gốc 
từ nguyên liệu sinh học mà điển hình là tinh bột ngô, 
khoai, sắn…

Hình. Nước đóng chai - ứng dụng phổ biến của vật liệu nhựa
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2. Lịch sử 
hình thành
của Nhựa

2. FPT Securities (2019) Báo cáo ngành nhựa

2

2.1. Lược sử ngành nhựa thế giới

1870 - 1900

1900 - 1930

1930 - 1990

1900 - nay

Một trong những cột mốc quan trọng của 
nhựa là năm 1856, Alexander Parkes được 
cấp bằng sáng chế cho loại nhựa sinh học 
nhân tạo đầu tiên, được gọi là Parkesine, 
được làm từ cellulose nitrat. 

Trong quá trình tìm kiếm nguyên liệu 
thay thế cho ngà voi, John Hyatt, một 
nhà hóa học người Mỹ, đã phát triển 
Parkesin – hợp chất nhựa đầu tiên thành 
một hợp chất ổn định và mang tính ứng 
dụng cao hơn với tên gọi là “celluloid”. 
Celluloid ngay sau đó đã trở thành vật 
liệu được ưa chuộng do giá thành rẻ và 
dễ gia công, ứng dụng rất rộng rãi trong 
các ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi 
và đồ dùng cá nhân.

1870 - 1900

Hình. Alexander Parkes (1813-1890) - cha đẻ của loại nhựa đầu tiên
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Giai đoạn đầu những năm 1930 là 
giai đoạn bản lề cho sự phát triển 
của ngành công nghiệp nhựa hiện 
đại khi các nhà sản xuất đã tìm ra 
phương pháp để sản xuất nguyên 
liệu nhựa từ dầu mỏ với quy mô 
công nghiệp. Giai đoạn 1950-1960, 
sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết 
thúc, các nhà sản xuất nhựa bắt đầu 
tìm kiếm một thị trường mới để bán 
sản phẩm, thị trường tiêu dùng. Các 
nguyên liệu nhựa trước khi dùng 
phục vụ chủ yếu cho chiến tranh dần 
biến thành những sản phẩm tiêu 
dùng hàng ngày.

Trong những năm 60, sản lượng nhựa sản xuất toàn thế 
giới tăng trưởng 400%, làm thay đổi thói quen tiêu 
dùng của người dân. Các yếu tố như chi phí rẻ, sản xuất 
hàng loạt và dùng một lần khiến cho người dân tiêu thụ 
ngày một nhiều các sản phẩm nhựa nhất là các sản 
phẩm nhựa bao bì và đóng gói.

Một loại vật liệu nhựa quan trọng được 
đưa vào sản xuất công nghiệp, đó chính 
là PolyVinyl Clorua (PVC). Ngay từ năm 
1872, PVC đã được tổng hợp từ nguyên 
liệu chính là Vinyl Clorua. Tuy nhiên tính 
ứng dụng của PVC tại thời điểm đó còn 
rất hạn chế do tính kém ổn định, độ cứng 
cao và khó gia công. Đến năm 1926, tiến 
sĩ Waldo Semon phát minh ra phương 
pháp dẻo hóa, PVC mới bắt đầu được đưa 
vào sản xuất công nghiệp.

1900 - 1930

1930 - 1990



Ngành công nghiệp nhựa hiện nay đang 
tăng trưởng chậm lại và có dấu hiệu bão 
hòa.  Chỉ số chất dẻo tiêu thụ bình quân 
đầu người của các khu vực như NAFTA, 
EU hay Nhật Bản đều đã ở mức cao hơn 
trung bình từ 200-300% so với mức 
trung bình của thế giới. Trong những 
năm tới tốc độ tăng trưởng của ngành 
nhựa thế giới được dự báo sẽ ở mức 
3-4% với động lực tăng trưởng là các
khu vực có mức tiêu thụ nhựa bình quân
đầu người tăng trưởng nhanh như Trung
Quốc và Đông Nam Á (trong đó có
Việt Nam).

Tuy nhiên các công nghệ mới vẫn không 
ngừng được phát minh giúp đưa vật liệu 
nhựa trở thành vật liệu của tương lai 
điển hình như công nghệ in 3D hay công 
nghệ Nano.

1900 - nay

Ngành nhựa đã có lịch sử phát triển hơn
100 năm trên thế giới, và từng bước trở thành 
vật liệu phổ biến phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 
con người. Trung Quốc và Đông Nam Á (trong 
đó có Việt Nam) là động lực phát triển của 
ngành nhựa.

LUEU Ý
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2.2. Lược sử ngành nhựa Việt Nam

Dấu mốc đầu tiên của ngành nhựa Việt Nam 
là việc dây chuyền sản xuất nhựa PVC đầu 
tiên được Trung Quốc hỗ trợ xây dựng tại 
nhà máy hóa chất Việt Trì vào năm 1959. 
Nguyên liệu nhựa PVC trong giai đoạn này 
được sử dụng chủ yếu để phục vụ trong 
ngành công nghiệp quốc phòng. Nhà máy 
hóa chất Việt Trì tiếp tục sản xuất PVC cho 
đến năm 1976 thì dây chuyền PVC phải 
ngừng hoạt động do công nghệ lạc hậu và 
hư hỏng nặng.

Thập niên trước những năm 1990

Ngành nhựa Việt Nam vẫn chưa phát triển, sản xuất chủ yếu là 
lắp ráp và phần lớn các sản phẩm nhựa trong giai đoạn này đều 
phụ thuộc vào nhập khẩu. Sản phẩm nhựa sản xuất trong giai 
đoạn này hầu hết chỉ là những sản phẩm với thiết kế đơn giản 
và ít đa dạng về hình thức, mẫu mã.

Thập thiên trước những năm 1990

Giai đoạn 1990 – 1999 

Thời kỳ phát triển nhanh chóng của ngành nhựa Việt Nam với 
chính sách đổi mới của nhà nước. Năng lực sản xuất nguyên liệu 
nhựa trong nước giai đoạn này cũng được cải thiện đáng kể với 
sự xuất hiện của liên doanh hóa dầu lớn là TPC Vina (Liên doanh 
giữa CTCP Nhựa và Hóa chất Thái Lan TPC, Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam Vinachem và CTCP Nhựa Việt Nam). Trong giai đoạn 
này nguyên liệu nhựa sản xuất của Việt Nam vẫn chủ yếu tập 
trung vào nguyên liệu PVC.

Giai đoạn 2000 - 2007

Giai đoạn ngành nhựa phát triển nhanh với tăng trưởng sản 
lượng bình quân khoảng 13,5%. Sản lượng nguyên liệu nhựa 
cũng được cải thiện 
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đáng kể với sự xuất hiện của liên doanh thứ hai Nhựa và Hóa 
chất Phú Mỹ (liên doanh giữa Petronas Malaysia và tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu) năm 2002. Trong giai đoạn này, các sản phẩm 
của ngành nhựa cũng đa dạng hơn về mẫu mã cũng như chất 
lượng cũng được cải thiện đáng kể.

Thập thiên trước những năm 1990Giai đoạn 2007 - nay

Ngành nhựa tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt sau khi Việt Nam 
gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). Năm 2017, ngành 
nhựa Việt Nam tiêu thụ khoảng 5,9 triệu tấn nguyên liệu nhựa 
nguyên sinh tương đương tỷ lệ thiêu thụ chất dẻo bình quân đầu 
người ở mức 63 kg/người/năm. Tỷ lệ này của Việt Nam trong 
năm 1990 chỉ ở mức 3,8 kg/người/năm; như vậy trong giai đoạn 
từ 1990 đến 2017, tỷ lệ tiêu thụ chất dẻo bình quân đầu người 
của Việt Nam tăng trưởng trung bình 10,6% một năm. Giai đoạn 
2019, tỷ lệ tiêu thụ ở mức ...kg/người/năm (Nguồn báo cáo 
Hotpot, IUCN).

Ngành nhựa Việt Nam phát triển muộn hơn thế 
giới, và đang còn nhiều dư địa phát triển trong 
tương lai.
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2.3. Chuỗi giá trị ngành nhựa
2.3.1. Tổng quan về chuỗi giá trị ngành nhựa

Chuỗi giá trị của ngành nhựa từ nguyên liệu hóa thạch đến các 
sản phẩm nhựa cuối cùng bao gồm hai phân khúc là thượng 
nguồn (upstream) và hạ nguồn (downstream)

•  Chuỗi giá trị của nhựa phân khúc thượng nguồn
Dầu thô là nguyên liệu cho cơ cấu sản phẩm đầu ra đa dạng nhất 
trong khi khí thiên nhiên là nguyên liệu có lợi thế khi sản xuất 
Polyethylen (PE). Mỗi loại nguyên liệu đầu vào sẽ cho ra một cơ 
cấu thành phần đầu ra khá nhau. 

•  Chuỗi giá trị của nhựa phân khúc hạ nguồn
Phân khúc hạ nguồn của ngành nhựa là quá trình nguyện liệu 
nhựa được các nhà sản xuất sử dụng để tạo thành các sản phẩm 
nhựa. Chuỗi giá trị phân khúc hạ nguồn của ngành nhựa có thể 
được mô ta qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 1: Chuỗi giá trị ngành nhựa

Sơ đồ:  
Chuỗi giá 
trị ngành 
nhựa (phân 
khúc hạ 
nguồn)
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Phân khúc hạ nguồn của ngành nhựa sử dụng nguyên liệu đầu 
vào là các loại hạt nhựa, qua quá trình biến đổi vật lý và định hình 
cho nguyên liệu tạo ra các sản phẩm nhựa. Phân khúc hạ nguồn 
của ngành nhựa chia ra làm bốn mảng chính tương ứng với bốn 
loại sản phẩm đầu ra là: (i) mảng nhựa bao bì, (ii) mảng nhựa xây 
dựng, (iii) mảng nhựa dân dụng, (iv) mảng nhựa kỹ thuật. Mỗi 
mảng nhỏ của phân khúc hạ nguồn lại có các đặc điểm đầu vào 
và đầu ra khác nhau (xem tại bảng 1).

Mảng

Nhựa
bao bì

Nhựa 
xây dựng

Nhựa 
dân dụng 

Nhựa
kỹ thuật

PE 
(HDPE, LDPE), 

PP và PET

PVC, PE 
(HDPE)

PP, PS, ABS

PVC, PP, PU

Thổi (Extrusion 
blow molding)

Ép đùn
(Extrusion 
molding)

Ép đúc
(Injection
molding)

Ép đúc
(Injection
molding)

Bao bì màng mỏng,
túi ni long,

chai nhựa PET

Ống nhựa, 
tấm trần, 

tường nhựa

Các sản phẩm 
đồ gia dụng

Các loại 
linh phụ kiện

Nguyên liệu 
nhựa

Công nghệ 
sản xuất

Sản phẩm
tiêu biểu

Bảng. Đặc điểm chính từng mảng trong chuỗi giá trị ngành nhựa 
(phân khúc hạ nguồn)
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Bao bì đóng gói

Các sản phẩm nhựa bao bì 
đóng gói chiếm đến 30% 
tổng lượng sản phẩm đầu 
ra của ngành nhựa thế giới 
năm 2017, tương đương với 
khoảng 115 triệu tấn. Các 
sản phẩm nhựa bao bì bao 
gồm các loại túi nilong, 
bao bì màng phức, chai 
nhựa… phục vụ chủ yếu 
cho các ngành công 
nghiệp chế biến thực 
phẩm, đồ uống và các 
chuỗi bán lẻ, siêu thị.

Xây dựng

Khối lượng các sản 
phẩm nhựa xây dựng 
năm 2017 đạt khoảng 64 
triệu tấn, chiếm khoảng 
17% trong tổng khối 
lượng sản phẩm đầu ra 
của ngành nhựa thế giới. 
Các sản phẩm nhựa xây 
dựng bao gồm các loại 
ống nước, cửa nhựa 
(thanh profile), tấm sàn, 
tấm trần…

Công nghiệp ô tô 
và điện - điện tử

Các sản phẩm nhựa kỹ 
thuật phục vụ cho công 
nghiệp ô tô và công 
nghiệp điện tử chiếm lần 
lượt 17% và 5% trong 
tổng lượng sản phẩm 
đầu ra của ngành nhựa.

Sản phẩm nhựa 
gia dụng

Các sản phẩm nhựa gia 
dụng bao gồm các loại 
hộp nhựa, cốc nhựa, các 
sản phẩm nhà bếp…
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Nhu cầu sản phẩm đầu ra của hai mảng nhựa bao bì và nhựa dân 
dụng đều phụ thuộc vào quy mô dân số, thu nhập và chi tiêu 
của người dân. Sản phẩm đầu ra của mảng nhựa bao bì là các 
sản phẩm màng nhựa, chai nhựa sử dụng để đóng gói các sản 
phẩm của các ngành công nghiệp khác như công nghiệp chế 
biến đồ uống, thực phẩm; còn sản phẩm đầu ra của mảng nhựa 
dân dụng là các sản phẩm phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình 
như các sản phẩm nội thất nhựa, dụng cụ nhà bếp, hộp nhựa. Vì 
vậy nên quy mô dân số tăng trưởng cùng với thu nhập gia tăng 
sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nhựa bao bì và sản 
phẩm nhựa bao bì và nhựa dân dụng tăng theo.

Với quy mô dân, thu thập và chi tiêu của người 
dân Việt Nam tăng lên, nhu cầu sản phẩm đầu ra 
của hai mảng nhựa bao bì và nhựa dân dụng sẽ 
gia tăng trong thời gian tới.

2.3.2. Tổng quan công nghệ sản xuất sử dụng trong ngành nhựa
Ba công nghệ sản xuất phổ biến hiện nay trong sản xuất ngành nhựa

•  Công nghệ thổi (Extrusion Blow Molding)

Sơ đồ. Mô tả công nghệ thổi
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Công nghệ thổi là công nghệ phổ biến được sử dụng để sản xuất 
các loại túi nilong, bao bì màng phức, chai lọ nhựa phục vụ cho 
việc đóng gói sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến thực 
phẩm, đồ uống hoặc được sử dụng trực tiếp trong hệ thống các 
nhà bán lẻ, siêu thị.

•  Công nghệ ép đúc (Injection Molding)

Sơ đồ. Mô tả công nghệ ép đúc

Công nghệ ép đúc là công nghệ được sử dụng phổ biến để                  
sản xuất hầu hết các sản phẩm nhựa theo khuôn mẫu với số 
lượng lớn. Công nghệ ép đúc được áp dụng chủ yếu để sản xuất 
các sản phẩm nhựa gia dụng như bình, hộp nhựa… và các linh 
kiện  nhựa kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp chế tạo và 
lắp ráp.

Sơ đồ. Mô tả công nghệ ép đùn

Công nghệ ép đùn được sử dụng để sản xuất các sản phẩm nhựa 
xây dựng như ống nhựa, thanh profile cửa nhựa hoặc các loại 
màng nhựa sử dụng trong nông nghiệp.
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CHƯƠNG II
PHÂN LOẠI NHỰA

Nhựa được phân loại theo nhiều yếu tố, tuy nhiên, trong sổ tay này 
chúng tôi chỉ ghi lại 3 cách phân loại thông dụng nhất:

1. Phân loại theo hiệu ứng của polyme với nhiệt độ

Nhựa nhiệt dẻo

Là loại nhựa khi nung nóng đến nhiệt độ chảy mềm thì chảy mềm ra 
và khi hạ nhiệt độ thì đóng rắn lại. Nhựa thường tổng hợp bằng 
phương pháp trùng hợp. Tính chất cơ học không cao khi so sánh với 
nhựa nhiệt rắn. Nhựa nhiệt dẻo có khả năng tái sinh được nhiều lần, 
ví dụ gồm polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS), 
polymetyl metacrylat (PMMA), poly butadien (PB), polyethylene 
terephthalate (PET).

Nhựa nhiệt rắn

là loại vật liệu nhựa khi nung nóng đến nhiệt độ nhất định sẽ biến 
đổi về hình dạng vật lỹ lẫn tính chất hóa học, tạo ra cấu trúc không 
gian ba chiều và không thể nóng chảy lại được nữa. Do đó, nhựa 
nhiệt rắn không có khả năng tái sinh. Một số loại nhựa nhiệt rắn phổ 
biến là Epoxy, Vinyl Este, Melamine, PolyUrethane… 

Vật liệu đàn hồi (elastome)

Là loại nhựa có tính đàn hồi như cao su.

Nhựa nhiệt dẻo, nhựa nhiệt rắn, 
vật liệu đàn hồi

PET (1), HDPE (2), PVC (3), LDPE 
(4), PP (5), PS (6), và Nhựa khác 
(7)

Nhựa giá trị cao, nhựa giá trị 
thấp (nhựa giá trị thấp)

Theo giá trị của hoạt động tái chế

Theo mã nhận diện nhựa3
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